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6A1 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 HĐTN & HN GDCD KHTN (Sinh) NT- Âm Nhạc LS&ĐL (Địa Lí) 

2 GDTC (Thể dục) Tiếng Anh Văn NT- Mỹ Thuật LS&ĐL (Lịch Sử) 

3 Tin học Toán Văn Công nghệ KHTN (Sinh) 

4 KHTN ( Lý) HĐTN & HN Tiếng Anh Toán Giáo dục địa phương 

5           

Chiều 

1           

2           

3           

       

6A2 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 LS&ĐL (Lịch Sử) Tiếng Anh NT- Mỹ Thuật GDCD NT- Âm Nhạc 

2 Toán LS&ĐL (Địa Lí) Toán HĐTN & HN Tin học 

3 Tiếng Anh KHTN (Sinh) Giáo dục địa phương Tin học Văn 

4 HĐTN & HN GDTC (Thể dục) Văn KHTN ( Lý) Công nghệ 

5           

Chiều 

1           

2           

3           



       

6A3 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 GDCD KHTN (Sinh) Toán HĐTN & HN Văn 

2 Toán NT- Mỹ Thuật GDTC (Thể dục) Công nghệ NT- Âm Nhạc 

3 Giáo dục địa phương Tin học LS&ĐL (Địa Lí) Văn KHTN ( Lý) 

4 Tiếng Anh LS&ĐL (Lịch Sử) KHTN ( Lý) LS&ĐL (Lịch Sử) Tiếng Anh 

5           

Chiều 

1           

2           

3           

4           

5           

       

       

7A1 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 HĐTN & HN GDCD Văn Giáo dục địa phương HĐTN & HN 

2 LS&ĐL (Lịch Sử) Công nghệ NT- Âm Nhạc KHTN (Sinh) Toán 

3 LS&ĐL (Địa Lí) NT- Mỹ Thuật KHTN (Hóa) GDTC (Thể dục) HĐTN & HN 

4 Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Tin học Văn 

5           

Chiều 

1           

2           

3           

4           

5           



       

7A2 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 LS&ĐL (Lịch Sử) HĐTN & HN Văn HĐTN & HN Toán 

2 Văn GDTC (Thể dục) Công nghệ LS&ĐL (Địa Lí) Giáo dục địa phương 

3 KHTN (Sinh) Toán Tiếng Anh KHTN (Hóa) NT- Mỹ Thuật 

4 HĐTN & HN Tiếng Anh GDCD NT- Âm Nhạc Tin học 

5           

Chiều 

1           

2           

3           

4           

5           

       

       

7A3 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 Tiếng Anh Công nghệ GDCD Tiếng Anh Văn 

2 NT- Âm Nhạc LS&ĐL (Địa Lí) HĐTN & HN Toán GDTC (Thể dục) 

3 Văn GDTC (Thể dục) Tin học KHTN (Sinh) Giáo dục địa phương 

4 HĐTN & HN NT- Mỹ Thuật Toán Giáo dục địa phương KHTN (Hóa) 

5           

Chiều 

1           

2           

3           

4           

5           



       

8A1 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 Văn KHTN ( Lý) KHTN (Sinh) Toán Tin học 

2 Tiếng Anh GDCD KHTN (Hóa) NT- Âm Nhạc Toán 

3 HĐTN & HN LS&ĐL (Lịch Sử) LS&ĐL (Địa Lí) NT- Mỹ Thuật Tiếng Anh 

4 GDTC (Thể dục) Giáo dục địa phương HĐTN & HN Công nghệ Văn 

5           

Chiều 

1           

2           

3           

4           

5           

       

       

8A2 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 KHTN ( Lý) KHTN (Hóa) GDTC (Thể dục) KHTN (Sinh) Tiếng Anh 

2 GDCD Toán Toán LS&ĐL (Lịch Sử) Giáo dục địa phương 

3 NT- Âm Nhạc LS&ĐL (Địa Lí) Công nghệ Tiếng Anh Văn 

4 Văn Tin học HĐTN & HN Tiếng Anh NT- Mỹ Thuật 

5           

Chiều 

1           

2           

3           

4           

5           



       

8A3 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 Tiếng Anh Văn Tin học Tiếng Anh Giáo dục địa phương 

2 NT- Mỹ Thuật Văn GDTC (Thể dục) Công nghệ KHTN ( Lý) 

3 Toán HĐTN & HN KHTN (Hóa) Toán GDTC (Thể dục) 

4 KHTN (Sinh) NT- Âm Nhạc LS&ĐL (Địa Lí) GDCD LS&ĐL (Lịch Sử) 

5           

Chiều 

1           

2           

3           

4           

5           

       

       

8A4 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 NT- Mỹ Thuật LS&ĐL (Lịch Sử) Toán HĐTN & HN GDTC (Thể dục) 

2 Giáo dục địa phương Toán KHTN (Sinh) HĐTN & HN Tiếng Anh 

3 GDTC (Thể dục) Tiếng Anh Tin học NT- Âm Nhạc Văn 

4 Công nghệ KHTN ( Lý) KHTN (Hóa) LS&ĐL (Địa Lí) Văn 

5           

Chiều 

1           

2           

3           

4           

5           



       

9A1 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 LS&ĐL (Địa Lí) Công nghệ Văn HĐTN & HN Toán 

2 KHTN ( Lý) Toán Văn Tiếng Anh LS&ĐL (Lịch Sử) 

3 Tiếng Anh NT- Âm Nhạc Giáo dục địa phương Toán GDCD 

4 Tin học KHTN (Sinh) KHTN (Hóa) NT- Mỹ Thuật GDTC (Thể dục) 

5           

Chiều 

1           

2           

3           

4           

5           

       

       

9A2 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 Giáo dục địa phương GDTC (Thể dục) Toán LS&ĐL (Lịch Sử) Văn 

2 Tin học HĐTN & HN Toán Văn Tiếng Anh 

3 KHTN (Sinh) LS&ĐL (Địa Lí) NT- Mỹ Thuật Tiếng Anh NT- Âm Nhạc 

4 Toán KHTN ( Lý) Công nghệ KHTN (Hóa) GDCD 

5           

Chiều 

1           

2           

3           

4           

5           



       

       

9A3 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

1 HĐTN & HN NT- Âm Nhạc GDTC (Thể dục) LS&ĐL (Địa Lí) KHTN (Sinh) 

2 Tiếng Anh Tiếng Anh Giáo dục địa phương Công nghệ GDCD 

3 NT- Mỹ Thuật Toán Văn Toán Toán 

4 KHTN ( Lý) Văn Tin học LS&ĐL (Lịch Sử) KHTN (Hóa) 

5           

Chiều 

1           

2           

3           

4           

5           

 

 


